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[bookmark: _Toc110247623]BÀI THUYẾT MINH DỰ ÁN

[bookmark: _Toc110247624]GIỚI THIỆU CHUNG
· Tên dự án: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY BÁN KHẨU TRANG TỰ ĐỘNG
· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh máy móc, thiết bị.
· Quy mô: DNTN nhỏ, khoảng 5-10 nhân viên.
· Ngày tháng năm thành lập: dự kiến tháng 12/2022

[bookmark: _Toc110247625]1. Giai đoạn của dự án.
Dự án của chúng tôi hiện đang ở trong giai đoạn lên ý tưởng, thiết kế các bản vẽ chế tạo, phân tích nhu cầu khách hàng và phương án kinh doanh cho sản phẩm và đang trong giai đoạn nước rút để sản xuất thử nghiệm trước khi chính thức hoạt động dự kiến vào tháng 12/2022.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đều dần đi vào ổn định, tuy nhiên theo thông tin từ Bộ Y tế, biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron gia tăng ở nhiều nước, nên chúng ta cũng cần tiếp tục chủ động tuân thủ các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh. Nguyên tắc “5K” khi đến các nơi công cộng vẫn có tác dụng tích cực trong công tác hạn chế sự lây nhiễm, lây lan của dịch bệnh, mà trong đó việc đeo khẩu trang thường xuyên là một trong những nguyên tắc then chốt. Trong giai đoạn ổn định này, các cơ quan đơn vị, các trung tâm thương mại... thường xuyên phải tiếp đón nhiều người làm việc, tham quan, mua sắm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đồng thời, các tín hiệu khả quan về việc kiểm soát dịch bệnh làm chúng ta chủ quan, nhiều khi quên mang theo khẩu trang khi đi vào những nơi đông người mà không kịp thời quay lại các hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi... để mua thêm khẩu trang.
Hiện nay, Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã chế tạo thành công dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động nên tạo ra được nguồn cung khẩu trang với giá cạnh tranh và chất lượng cao. Đây chính là một trong những yếu tố đầu vào tốt, góp phần cho việc thành công của dự án do chất lượng và nguồn cung cấp được đảm bảo. Bên cạnh phục vụ bán khẩu trang tự động, tùy đặc thù của vị trí đặt máy, máy cũng sẽ cung cấp thêm các mặt hàng khác thiết yếu nên vì thế sẽ là một trạm bán hàng tiện lợi hơn rất nhiều, có khả năng phục vụ toàn thời gian.
Sự phát triển của công nghệ 4.0, kết nối vạn vật cho phép ứng dụng truyền nhận không dây lên sản phẩm “Máy bán khẩu trang tự động”, hoạt động của máy cũng như tình trạng tồn kho của các mặt hàng đang cung cấp sẽ được kiểm soát từ xa, từ đó giảm chi phí cho nhân viên trong việc làm đầy lại các sản phẩm mà máy cung cấp. Thêm vào đó, sản phẩm còn có thể mở rộng thêm các chức năng bán thẻ trả trước, hoặc thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ khác... 
Chính vì những lý do trên, nhóm dự án chúng tôi đã lên ý tưởng thiết kế, chế tạo và kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm “Máy bán khẩu trang tự động” với chức năng chính là cung cấp sản phẩm khẩu trang và các sản phẩm thiết yếu khác, có khả năng thanh toán tiền mặt hoặc qua các ví điện tử, giám sát được từ xa.
[bookmark: _Toc110247626]2. Mô tả sản phẩm, nguyên lý vận hành
[bookmark: _Toc110247627]2.1. Mô hình sản phẩm
Sản phẩm “Máy bán khẩu trang tự động” có kiểu dáng thiết kế như trên Hình 1, các bộ phận chính của máy được mô tả như trên Hình 2. 
[image: ]
Hình 1: Thiết kế kiểu dáng của “Máy bán khẩu trang tự động” 
[image: ]
Hình 2: Bản vẽ lắp máy Bán khẩu trang tự động
Cụ thể, thiết kế của máy như sau:
- Về phần cơ khí:
	+ Phần khung, vỏ máy
	+ Cơ cấu treo sản phẩm
	+ Hệ thống tách sản phẩm
	+ Hệ thống buồng lấy hàng
+ Các bánh xe 
+ Các khớp nối cơ khí
+ Các loại bulông, đai ốc tiêu chuẩn
- Về phần điện - điện tử:
+ Bộ điều khiển trung tâm
+ Bộ nhận diện tiền giấy
+ Màn hình và bàn phím tương tác
+ Mạch nguồn và các biến áp nguồn
+ Đèn báo trạng thái hoạt động
+ Bộ điều khiển (driver) cho các động cơ và động cơ điện
[bookmark: _Toc110247628]2.2. Công dụng và cách vận hành:
Công dụng chính của máy: Nhận diện tiền mặt hoặc kết nối với tài khoản ví điện tử của khách hàng, nhận yêu cầu mua hàng, giao sản phẩm phù hợp với lựa chọn của khách hàng. Cụ thể như sau:
- Bước 1. Khách hàng đưa tiền giấy theo các mệnh giá được quy định trên máy, sao cho tổng tiền đưa vào bằng với giá trị món hàng cần mua.
- Bước 2: Khách hàng nhập bằng bàn phím số thứ tự của món hàng muốn mua, nếu số thứ tự không đúng hoặc đã hết hàng, máy sẽ cảnh báo để khách hàng nhập lại sản phẩm khác và xác nhận.
- Bước 3: Máy thực hiện việc tách sản phẩm ra khỏi hệ thống treo và trả vào buồng lấy hàng.
- Bước 4: Khách hàng nhận sản phẩm trong buồng lấy hàng và kết thúc giao dịch
Ngoài ra, với chức năng mua thẻ cào, hoặc thanh toán tiền điện, nước, phí dịch vụ... khách hàng sẽ thực hiện theo thông báo trên màn hình bằng tiếng Việt. Máy kết nối với hệ thống trung tâm bằng 4G hoặc Wifi, xử lý các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng một cách tự động.
[bookmark: _Toc110247629]2.3.  Phân tích ưu điểm
Theo so sánh và phân tích của nhóm thực hiện dự án, sản phẩm “máy bán khẩu trang tự động” mà chúng tôi đang triển khai có một số ưu điểm nổi bật như sau:
- Khay thiết kế nhỏ, nên cung cấp được nhiều sản phẩm hơn, giảm thiểu thời gian làm đầy khay hàng. 
- Kích thước của máy cũng nhỏ gọn giúp máy có thể đặt được ở nhiều vị trí, tiết kiệm không gian, giảm chi phí đặt chỗ.
- Định hướng phục vụ các sản phẩm thiết yếu phù hợp với vị trí đặt máy, trong đó chủ đạo là cung cấp khẩu trang nên phù hợp đặt máy ở nhiều nơi khác nhau.
- Điều khiển, giám sát được từ xa thông qua máy tính hoặc qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, nhằm giúp máy hoạt động ổn định và liên tục.
- Chi phí rẻ hơn nhiều so với các loại máy tương tự trên thị trường, do giảm kích thước, cắt giảm hệ thống làm lạnh.
[bookmark: _Toc110247630]3. Thuyết trình về mô hình kinh doanh
[bookmark: _Toc110247631]3.1. Lợi ích mang lại:
Hiện nay, đại dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát trên thế giới và Việt Nam tuy vậy việc xuất hiện những biến thể mới ở một số nơi cũng đặt ra những cảnh báo về việc tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc phòng và chống dịch bệnh này. Một trong những cách đơn giản, hiệu quả là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Để có thể cung cấp khẩu trang cho khách hàng mọi lúc ở những nơi công cộng, phòng khi khách hàng quên khẩu trang hoặc khẩu trang đang sử dụng không còn tác dụng bảo vệ, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bán khẩu trang tự động và lên phương án kinh doanh với sản phẩm này.
	Ngoài việc cung cấp khẩu trang, máy còn cung cấp một số sản phẩm thiết yếu khác, phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại điểm đặt máy (trường học, bệnh xá, trung tâm thương mại, trạm tàu xe…), bên cạnh đó máy còn là cổng thanh toán các dịch vụ điện, nước…, và cung cấp các loại thẻ trả trước sử dụng cho các dịch vụ viễn thông… giúp cho khách hàng có thể thanh toán được các dịch vụ trong các tình huống khẩn cấp.
Việc sử dụng máy bán hàng tự động trong bối cảnh hiện nay cũng là một lựa chọn mang tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện tự động hóa, và đặc biệt là tránh sự tiếp xúc giữa nhiều người với nhau… Sản phẩm này phù hợp cho công sở, trường học, cơ sở y tế và các không gian sinh hoạt chung khác trong bối cảnh phải thiết lập sự miễn dịch cộng đồng và tổ chức lại trạng thái bình thường mới.
[bookmark: _Toc110247632]3.2. Khách hàng tiềm năng:
Đối tượng khách hàng của sản phẩm này hiện tại rất tiềm năng. Cụ thể là:
- Nhóm khách hàng mà chúng tôi hướng đến trước tiên là khách hàng cá nhân, máy sẽ được thuê chỗ đặt tại các trường học, cơ sở y tế, bến tàu xe, những khu vực sinh hoạt công cộng có nhiều người thường xuyên qua lại… Đây là nơi khách hàng thường xuyên phải sử dụng khẩu trang y tế trong suốt quá trình đi lại hoặc làm việc nên nhu cầu rất sử dụng rất cao.
- Nhóm khách hàng các cơ quan công sở, trường học, cơ sở y tế, các dịch vụ có không gian sinh hoạt chung như phòng gym, nhà hàng, khách sạn…, và các nơi thường xuyên có khách hàng đến liên hệ làm việc khác thuê hoặc mua máy để bảo quản và sử dụng trong nội bộ cơ quan, đơn vị đó. Chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ và thực hiện bảo trì theo lịch trình được kí kết.
[bookmark: _Toc110247633]3.3. Các kênh phân phối đến khách hàng:
Đội ngũ bán hàng sẽ liên hệ, tư vấn giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến cơ quan sự nghiệp công lập, cơ quan tư nhân, trường học, các trung tâm thương mại, cơ sở y tế, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn… để hợp tác hoặc thuê chỗ đặt máy.
Phân phối qua kênh công tác viên bán hàng khắp toàn quốc, chia sẻ lợi nhuận kinh doanh.
Phân phối thông qua kênh bán hàng online, qua website phân phối sản phẩm, qua các cửa hàng thiết bị y tế...
[bookmark: _Toc110247634]3.4. Các kênh marketing, tiếp cận đến khách hàng:
Sản xuất các video mô tả chức năng hoạt động sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm để đăng trên các nên tảng mạng xã hội như Google, Youtube, Facebook… và đăng trên website… để thu hút người dùng và phát triển kênh đại lý, cộng tác viên bán hàng.
Kết hợp các các cửa hàng thiết bị y tế, chuyên doanh máy móc… để trưng bày trong các showroom và hỗ trợ khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. 
Gửi catalogue, thư giới thiệu và trực tiếp gặp gỡ, giới thiệu các sản phẩm đến các cơ quan, tổ chức…
[bookmark: _Toc110247635]3.5. Tổ chức sản xuất/kinh doanh:
Về tổ chức sản xuất:
Dự án “Máy bán khẩu trang tự động” đã được Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đồng ý tài trợ một phần kinh phí và thiết bị để triển khai dự án mẫu, đồng thời đồng ý áp dụng triển khai đặt ở một số khu vực trong trường. Đây là một điều kiện thuận lợi để nhóm dự án triển khai chế tạo sản phẩm theo mẫu, tiến hành thử nghiệm và cải tiến để hoàn thiện thiết kế.
Sản phẩm sau khi hoàn thiện các công đoạn thử nghiệm sẽ được tiến hành sản xuất với số lượng phù hợp để tiến hành hoạt động quảng cáo, bán hàng.



Về tổ chức kinh doanh:
Sau khi sản phẩm được hoàn thiện, nhóm dự án sẽ tiến hành thiết kế website, catalogue sản phẩm, quay các video clip giới thiệu sản phẩm để đăng lên các nền tảng quảng cáo (Google Ads, Youtube, Facebook Ads, Zalo Ads…)
Triển khai giới thiệu sản phẩm các cơ sở giáo dục, y tế thông qua hình thức dùng thử, hoặc cho mượn… để đánh giá hoạt động, làm công tác truyền thông cho sản phẩm phối hợp với chuyển giao và kí kết bán hàng.
Triển khai đội ngũ công tác viên bán hàng, có chính sách chiết khấu phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bán hàng đồng thời thông qua đó phát triển kênh phân phối ở các thành phố lớn, phát triển dần ra các tỉnh.
Song song với đó, chúng tôi dự định kêu gọi đầu tư cùng phát triển nhà máy sản xuất và phát triển mạng lưới kinh doanh để có thể giảm giá cho sản phẩm và tăng năng lực sản xuất.
[bookmark: _Toc110247636]3.6. Chuẩn bị nguồn lực:
Nhóm hiện tại có 3 thành viên chuyên ngành cơ khí nên phụ trách mảng thiết kế, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm.
Nhóm đang cần thành viên chuyên về marketing, sales để tiếp thị và đưa được sản phẩm đến khách hàng hoặc nhóm có sẽ thuê đơn vị chuyên về marketing và sales.
[bookmark: _Toc110247637]3.7. Những đối tác kinh doanh chủ yếu:
Đối tác chủ yếu là các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh xá, trạm tàu điện, các công viên và khu vực công cộng, các trung tâm thương mại… Đây là các đối tác có thể chuyển giao máy hoặc thuê chỗ đặt máy để tiến hành hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, chúng tôi dự định phát triển các đối tác bán lẻ máy móc thiết bị. Sau 1 năm, nhóm sẽ triển khai phát triển hệ thống kênh cộng tác viên trên cả nước để quản lý và vận hành máy ở các thành phố lớn và khu đông dân cư trên cả nước.
[bookmark: _Toc110247638]3.8. Cơ cấu chi phí:
Bảng 1 thể hiện chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng văn phòng làm việc, đầu tư trạng thiết bị, tiến hành thiết kế và chế tạo máy bán khẩu trang tự động. Bảng 2 thể hiện các chi phí vật tư dự kiến cho 01 sản phẩm máy bán khẩu trang tự động. 
[image: ]
[image: ]
Về cơ cấu tổ chức, trong năm 2022 dự kiến số lượng nhân viên toàn thời gian là 03 nhân viên, bao gồm 01 người phụ trách quản lý chung kiêm phụ trách về tài chính của dự án, 01 người phụ trách mảng truyền thông và bán hàng, 01 người phụ trách các vấn đề kỹ thuật của dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm nhân lực sẽ thực hiện theo hình thức thuê khoán, chi phí thuê công lao động được tính trong chi phí sản xuất. Bảng 03 thể hiện mức chi tiền lương của nhân viên trong năm 2023. Từ năm 2024 trở đi, khi thực hiện đánh giá tổng thể, ban quản trị dự án sẽ tiến hành thành lập doanh nghiệp, số lượng nhân viên cũng tăng lên, bảng lương được trình bày trong Bảng 04.
Bảng 05 và Bảng 06 là dự toán chi phí hoạt động trong năm 2023 và trong 05 năm tiếp theo (2024-2028). Sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, Bảng 07 và Bảng 08 trình bày các giá trị tài sản khấu hao qua các năm.
[bookmark: _Toc110247639]3.9. Dòng doanh thu:
Bảng 09 và Bảng 10 thể hiện kết quả doanh thu dự kiến trong năm 2023 và giai đoạn 05 năm tiếp theo từ 2024-2028. Dựa trên các kết quả dự toán về chi phí và doanh thu, bảng phân tích kết quả kinh doanh được thể hiện chi tiết trên Bảng 11 và Bảng 12. Dòng tiền lưu chuyển được trình bày trong Bảng 13 và Bảng 14.


[image: ] 
[image: ] 

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc110247640]4. Tự đánh giá tác động của dự án:
- Quy mô tiềm năng của dự án: Nếu dự án được triển khai thành công, thì sản phẩm này sẽ được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế; các tòa nhà, công viên, trung tâm thương mại…
- Tính khả thi của dự án: Hiện tại, dịch bệnh vẫn còn đang xuất hiện những biến thể mới, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trở lại, vì thế việc phòng chống dịch là thực sự cần thiết, nhiều nơi vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang do đó, việc cung cấp khẩu trang ở những nơi công cộng là rất cần thiết. Vì vậy, nhóm đánh giá cao tính khả thi của dự án.
- Tiềm năng lợi nhuận của dự án: 
+ Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm.
+ Lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư sản xuất chuyên nghiệp
+ Lợi nhuận trong chuyển giao công nghệ để mở rộng quy mô sản xuất.
- Tính sáng tạo của dự án: Sản phẩm là sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí, tự động hóa và công nghệ điều khiển học, công nghệ IoT kết nối vạn vật là một điểm mới của dự án. Người vận hành có thể kiểm soát các hoạt động của máy từ xa thông qua mạng Internet để đảm bảo máy hoạt động ổn định và liên tục.
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường: Đây là sản phẩm mới trên thị trường máy bán hàng tự động, chủ yếu cung cấp khẩu trang phòng chống dịch và các sản phẩm thiết yếu. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ và đưa ra thị trường sớm là một lợi thế trong cạnh tranh. Đồng thời, giá thành của máy cũng rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường rất nhiều, do đó, có thể cạnh tranh được về giá thành sản phẩm.
- Lợi ích của xã hội khi triển khai dự án: Sản phẩm mang lại lợi ích về sức khỏe cho toàn xã hội. Đây là một sản phẩm khi được đưa ra thị trường sẽ đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó, sản phẩm sẽ nhận được sự đón nhận của thị trường, cũng như sự đồng ý hỗ trợ phù hợp của các nhà đầu tư.
[bookmark: _Toc110247641]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh)
- Chiến lược: 
+ Trong năm đầu tiên, nhóm cần triển khai thiết kế, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm cho hoàn chỉnh để tiến hành đưa ra thị trường. Đồng thời quảng bá mạnh sản phẩm trên các trang bán hàng online, website, các cửa hàng trưng bày máy móc, thiết bị...
+ Từ năm thứ 2 trở đi, nhóm sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng và hình dáng của sản phẩm, tăng cường quảng bá và tiếp thị qua nhiều kênh bán hàng khác.

BẢNG 6: PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
Sản phẩm mang tính cấp bách trong bối cảnh đại dịch hiện nay.
Cung cấp sản phẩm thiết yếu và hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
	Nhìn nhận về cơ hội (O)
 Cơ hội đưa sản phẩm thành công ra thị trường là không nhỏ, nếu có sự đầu tư đúng đắn và hiệu quả, sản phẩm sẽ đem lại thành công trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai.

	Điểm cần khắc phục (W)
Cần nâng số lượng sản xuất để giảm bớt chi phí.
	Thách thức cần vượt qua (T)
Cần phải cải tiến để có thêm nhiều tính năng mới, nâng cấp khay chưa hàng với số lượng lớn để giảm thiểu thời gian làm đầy hàng.





[bookmark: _Toc110247642]KẾT LUẬN

Với ý tưởng: Thiết kế và chế tạo máy bán khẩu trang tự động, nhóm thực hiện dự án mong muốn nhanh chóng cùng chính phủ và người dân cả nước ra sức đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng thiết lập trạng thái bình thường mới, khôi phục lại các hoạt động kinh tế, xã hội như giai đoạn trước dịch bệnh. Tính năng bán hàng thiết yếu tự động với kích thước máy nhỏ gọn giúp cho sản phẩm phù hợp với mọi không gian môi trường, không chiếm không gian nên dễ dàng đặt ở các vị trí thích hợp, nhiều người qua lại. Thông qua các bảng số liệu tài chính thì đây là một dự án khả thi, lợi nhuận đem lại năm đầu không nhiều nhưng sẽ ngày càng tăng trong các năm tiếp theo nếu được đầu tư đúng hướng và kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, dự án cũng đề ra những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận hành để kịp thời khắc phục, cụ thể :
- Rủi ro khi dự báo nhu cầu mua hàng từ các trung tâm chưa chính xác, chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng mục tiêu.
- Trong thời gian đầu kinh doanh, việc làm đầy sản phẩm ở hệ thống các máy có thể chậm do yêu cầu về nhân lực.
[bookmark: _Toc527289207]Từ những rủi ro trên, dự án dự kiến các biện pháp khắc phục rủi ro như sau :
- Thứ nhất, cần cập nhật, phân tích các thông tin phản hồi liên quan đến hàng hóa và nhu cầu của khách hàng mục tiêu nhằm đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm và mức độ hài lòng cao nhất có thể phục vụ.
- Thứ hai, xác định và dự báo nhu cầu của khách hàng để xác định lượng hàng lưu kho phù hợp, tránh tình trạng chậm trễ giao hàng gây mất lòng tin của khách hàng.
- Thứ ba, tạo ra mạng lưới cộng tác viên để thực hiện việc làm đầy khay hàng khi khách hàng đã mua hết.
- Thứ tư, quản lý đơn hàng một cách khoa học, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quảng cáo sản phẩm và giao dịch mua bán sản phẩm.
Tóm lại, đây là một dự án đem lại lợi ích tài chính, do đó dự án này nên đầu tư kinh doanh vào thực tế từ cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023.
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BANG 1: BANG TINH CHI PHI PAU TU BAN PAU NAM 2023
San phém: May ban khéu trang tw dong

PVT: dong
STT HANG MUC PAU TU SL PVT PON GIA | THANH TIEN
1 |Thiét bi lam viée 2,066,000
Ban lam viéc 2 Cai 455,000 910,000
Ghé van phong 4 Cai 289,000 1,156,000
2 |Bién phap ban hang/ thiét bi an ninh 14,369,000
May in hoa don Xprinter S8ITH 1 Cai 389,000 389,000
Phan mém quan Iy 1 Nim 1.800.000 1,800,000
Camera 2 Céi 1,590,000 3,180,000
Hé théng béo chay 2 | Héthéng | 2,000,000 4,000,000
Bang 16, to 10i, van phong pham 5,000,000
3 |Cac chi phi khac 22,800,000
Chi phi trang tri n6i that, xdy dung mét bang
4x10m 40 m2 300,000 12,000,000
Lap dat dién thoai, internet 1 | Hé théng 1,900,000 1,900,000
Thiét ké website 1 | Hé théng 8.900,000 8.900.000
TONG CONG: 39,235,000





image5.png
BANG 2: BANG DAU TU 1 SAN PHAM THU'C TE
San pham: May ban khau trang tw dong

SO LUQNG . THANH TIEN

T HANG MUC (CAI) PON GIA (VND) (VND)
1_|Théan vo may 1 5,000,000 5,000,000
2 |Bo doc tién 1 12,400,000 12,400,000
3 [Khay 5 100,000 500.000
4 |Xp bao én 1 1.216.000 1,216,000
5 |Kinh cuong luc 1 688,000 688,000
6_|Cum may lanh 1 2,776,000 2,776,000
7 |Pdng ho dién tir 1 396,000 396,000
8 |Banh xe nhua 1 285,000 285,000
9 [Khoa 1 350.000 350.000
10 [Loxo 20 150,000 3,000.000
11 [Ban phim 1 1,164,800 1.164.800
12 [Motor 20 610,000 12.200.000
13 B nguon dang tinh 1 906,000 906,000
14 |Bo day dién 1 1,016,000 1,016,000
15 |Cong tic cira 1 1,120.000 1,120,000
16 |Cam bién roi 1 2,642,000 2,642,000

) ) 1 1,000,000

17 [Chi phi gia cong 1,000,000

TONG CONG

46,659,800





image6.png
BANG 3: BANG LUONG NHAN VIEN DU KIEN NAM 2023

NHAN VIEN SL|{ THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG THA THANG THANG
1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 712023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 12/2023

uan ly 1 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 | 9,500,000 9,500,000| 14,250,000

Phu trach truyén thong, ban 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 10,500,000
hang

G
Phu trach thiét ké, lap dat 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000{ 7,000,000 7,000,000] 10,500,000
TONG 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000] 23,500,000] 23,500,000 23,500,000 23,500,000] 23,500,000 23,500,000| 23,500,000 35,250,000

TONG LUONG NAM 2022 141,000,000

BANG 4: BANG LUONG NHAN VIEN DU KIEN TU NAM 2024-2028
Luong nam sau tang so voi nam trudc 1a 5%

NHAN VIEN NAM 2024 | NAM 2025 | NAM 2026 | NAM 2027 | NAM 2028

119,700,000 125.685.000{ 131,969.250[ 138,567.713] 145.496,098

Phu tréch thiét k&, I&p dat 264.600.000] 277.830.000] 291.721.500] 306.307.575] 321.622.954
TONG 352.800.000] 370.440.000] 388.962.000] 408.410,100] 428.830.605

Phu trach truyén thong, ban 88,200,000 92,610,000 97,240,500/ 102,102,525| 107,207,651
hang
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BANG 5: BANG CHI PHI HOAT PONG NAM 2023

e T 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 52023 | 6/2023 | 7/2023 | 82023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023

TONG NAM 2022 3,120,000

BANG 6: BANG CHI PHI HOAT PONG NAM 2024-2028
Chi phi bao bi tang 10% so voi
Nim 2024 | Naim 2025 | Nam 2026 | Nam 2027 | Nim 2028
Chi phi bao bi | 10,692.000| 11,484,000 13,068,000 14,652,000| 15,840,000
2.880.000| 3.168.000] 3.484.800| 3.833.280| 4.216.608

3 |Chi phi khic 1.357.200 1.465.200| 1.655.280| 1.848.528| 2.005.661
TONG CONG 14,929.200| 16,117,200/ 18.208.080| 20.333.808| 22.062.269
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BANG 7: KE HOACH KHAU HAO NAM 2023
Phuong phap: Khau hao theo duong thing

e THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG
M Ve 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 12/2023
Gia tri tai san diu ky | 39,235,000] 38,145,139| 37,055,278 35,965,417| 34,875,556| 33,785,694| 32,695,833 31,605,972 30,516,111 29,426,250| 28,336,389 27,246,528
| |Chi phi thiét bi 2,066,000 2,008,611 1,951,222 1,893.833| 1,836,444| 1,779,056] 1,721,667 1,664,278 1,606,889 1,549,500 1,492,111 1,434,722
. B,léﬁ phap ban hang/Thict b an 14.369,000| 13,969,861 13,570,722| 13.171,583| 12.772.444| 12.373.306| 11,974.167 11,575,028 11,175,889 10.776,750| 10,377.611] 9,978,472
nin
| |Chi phi khac 22,800,000 22,166,667] 21,533,333] 20,900,000] 20,266,667] 19,633,333] 19,000,000 18,366,667] 17,733,333] 17,100,000 16,466,667] 15,833,333
Khéu hao trong k3 | 1,089,861] 1,089,861 1,089,861 1,089,861| 1,089,861 1,089,861| 1,089,861| 1,089,861 1,089,861] 1,089,861| 1,089,861| 1,089,861
| |Chi phi thiét b 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389 57,389
| |Bién phap ban hang/Thiét bj an 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139 399,139
| |Chi phi khac 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333 633,333
3 |Giatritdisancudiky | | 38,145,139| 37,055,278| 35,965,417| 34,875,556| 33,785,694 32,695,833| 31,605,972| 30,516,111 29,426,250 28,336,389 27,246,528| 26,156,667
| |Chi phi thiét bi 2,008,611 1,951,222 1,893,833] 1,836,444| 1,779,056| 1,721,667 1,664,278 1,606,889 1,549.500| 1,492,111| 1,434,722 1,377,333
. Bi¢n phap ban hang/Thict by an 13.969.861| 13,570,722 13,171.583| 12,772.444| 12373306 11.974.167| 11,575.028| 11,175,889 10,776,750 10377.611| 9,978.472| 9,579,333
1101
| |Chi phi khac 22,166,667] 21,533,333] 20,900,000 20,266,667] 19,633,333] 19,000,000] 18,366,667 17,733,333] 17,100,000] 16,466,667 15,833,333 15,200,000

BANG 8: KE HOACH KHAU HAO NAM 2024-2025
Phuong phap: Khau hao theo duong thiang

| [Chiphithiéthi |
| |Chi phi bién phap ban hang |
| [Chiphithiétbikhdc |

| 13,078333] 0
| 688667] 0
| 4789.667) 0
| 7.600.0000 0

3
| [Chiphithietbi |
| |Chi phi bién phap ban hang |
| |Chiphithiétbikhde |

| [Chiphibiénphipbanhang | 3 | 4789,667] 4,789,667
| |Chi phi thiét bi kh
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BANG 9: BANG TiNH TOAN DOANH THU NAM 2023

San phim: M4y ban khiu trang ty déng
NiFiclg ; ; . . ; THANG | THANG . : THANG THANG THANG
THANG 1/2023 | THANG 2/2023 | THANG 3/2023 | THANG 4/2023 | THANG 52023 | 023 |THANG 82023 THANG 912023 o5 TIPS TPPE
1. Lugng san pham bén ra 7 8 10 1 13 15 18 21 2 23 24 25
2. Don git 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 | 52.800,000 | 52.800,000 | 52,800,000 | _ 52.800,000 | 52,800,000 | _ 52,800,000 | _52,800.000
3. Doanh thu 369.600.000 | 422.400.000 | _ 528.000.000 | _580.800.000 | _ 686400.000 | 792.000.000 | 950.400.000 | 1.108.800.000 | 1.161.600.000 | 1.214.400.000 | 1.267.200.000 | 1.320.000.000
TONG DOANH THU NAM 2023 10,401,600,000

BANG 10: BANG TINH TOAN DOANH THU DU’ KIEN NAM 2024 - 2028

San phdm: May ban khiu trang tw djng

Noi dung
2024 2025 2026 2027 2028
1. Lugng san pham béan ra 324 348 396 444 480
2. Don gid 52,800,000 52.800,000 52,100,000 51,200,000 51,200,000

3. Doanh thu 17.107,200,000 | 18,374,400,000 | 20,908,800,000 | 23,443,200,000 [ 25,344,000,000
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BANG 11: BANG KET QUA KINH DOANH HANG THANG CUA NAM 2023

THANG
STT Khoin muyc . . . . . THANG THANG » THANG » THANG
THANG 1/2023 | THANG 2/2023 | THANG 3/2023 | THANG 4/2023 | THANG 52023 | — THANG 8/2023 | THANG 9/2023 M THANG 11/2023 e

| 1 |TONGDOANHTHU |  369.600.000 |  422.400.000 |  528.000.000 |  580.800.000 | 686400000 | 792,000,000 | 950.400.000 | 1.108.800.000 | 1.161.600.000
| U [TONGCHIPHI [ 374098461 423.428261|  s522.087.861|  571.417.661| 670077261 | 768736861 | 916.726.261 | 1.064.715.661 | 1.114.045.461 | 1163375261 | 1212705061 | 1.273.784861 |
|t [Biénphi [ 327028600 | 373718400 |  467.098.000 |  513.787.800 |  607.167.400 | 700.547.000 | 840.616400 | 980.685.800 | 1.027.375.600 | 1.074.065400 | 1120755200 | 1.167.445.000 |
| - [MuaNVisanphim [ 326618600 | 373278400 |  466.598.000 |  513.257.800 | 606577400 | 699.897.000 | 839.876.400 | 979.855.800 | 1.026.515.600 | 1.073.175400 | 1.119.835.200 | 1.166.495.000 ]
| - [Chiphihoatdong [ 410000] 440000  so0000]  s30000]  so0000]  es0000|  740000|  s30000|  seo000|  so0000|  920000| 950,000 ]

2 : 76,109.861
| - |CPiénwong [ 23500000| 23500000 |  23.500.000 |  23.500.000 | 23500000 | 23.500.000 | 23.500.000 |  23.500.000 |  23.500.000 | 23500000 |  23.500.000 | 35250000 ]
| - |CPMarketng [ 18480000|  21.120.000| 26400000 |  29.040.000 [ 34320000 39.600.000 | 47.520.000 |  55440.000 |  58.080.000 | 60720000 |  63.360.000 |  66.000.000 ]
| - lcpkhiuhao [ rososer|  1ososet|  1ososer|  nososer|  1ososer| 1089861 | 1089861 | 1089861 | 1089861 | 1089861 | 1089861 |  1.089.81 |
- eewivey [ - -l - - - - -\ -y - - -] -]
| - |cPewergtbdee | - | - - - -1 -\ -\ -y -y -1 -1 -]
| - lcpdiennwse [ 2000000] 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 | 2000000 | 2000000  2.000000| 2000000 | 2000000 |  2.000.000 ]
[ [Chiphi dién thoai_intemet___| 2000000 | 2.000.000] ___ 2.000.000] ___2.000.000[ ___2.000.000] ___2.000.000] __ 2.000.000] __ 2.000.000] __ 2.000.000]___ 2.000.000 ___2.000.000] __2.000.000]
[TIL |Loinhuintredethué | 4498461 1028201 5912.139]  9.382.339]  16322.739] 23263139  33.673.739] 44084339 47554539  51.024739] 54494939  46.215.139]
[ - [Theémenbai [ wooe00| [ | 1 T T | | | T T ]
[ - |Th§GTGT(%) [ 7392000]  8448000]  10.560.000] 11616000 13728000 15840000 | 19008000 |  22.176,000 | 23232000 | 24288000 | 25344000 | 26400000 ]
[ - [ThoTNDN(I%) | 3.696000] 4224000  5.280.000] 5808000 6864000 ] 7920000 |  9.504.000 |  11.088.000| 11616000 | 12.144000 |  12.672.000 | _13.200.000 ]

BANG 12: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM TU NAM 2024-2028

.
| I |[TONGDOANHTHU | 17,107,200,000 | 18,374,400,000 | 20,908,800,000 | 23,d43,200,000 | 25,344,000,000 |
| I [TONGCHIPHI | 16,287.972,793 | 17.497.932,313 | 19,857,225.324 | 22.230,559,358 | 24,016,535,187 |
.
| - MuaNVLsanpham | 15,117.775200 | 16,237.610.400 | 18.477.280.800 | 20.716,951,200 | 22,396,704,000 KQKD duy kién tir nam 2024 - 2028
| - [Chiphihoatdong | 410000  16.117.200 | 18208080 |  20.333.808 |  22,062.269 | DVT: Dong
| - [CPtienlwong | 352800000 | 370,440,000 | 388,962,000 |  408.410,100 | 428,830,605 000000000
| - [CPMarketng | 755909260 | 812,686,380 | 924774444 | 1.036.864250 | 1,120,938.313 | £00.000.000

CPkhauhao |  13078333] 13078333| - [ - [ - | ”
cPlaivy _ 0000- ! 00000- [ 000-

I ‘ - - - 400,000,000
|- [CP thué miit bing I e e A A

| - |CPdign,nwéc | 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 300,000,000
_ ,000

I ai

N

-

Nim 2024 Nim 2025 Nim 2026 Niam 2027 Nim 2028

305,011,207 324,235,687 423,310,676 508,344,642 566,144,813

| I |Loinhudntrwéethue |  819,227.207| 876,467,687  1,051,574,676 200,000,000
100,000,000

Thué TNDN (1%) 171,072,000 183,744,000 209,088,000 234,432,000 253,440,000
305,011,207 324,235,687 423,310,676 508,344,642 566,144,813

Nam 2024 Nam 2025 Nam 2026 Nam 2027 Nam 2028
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BANG 12: BANG LUU CHUYEN TIEN MAT NAM 2023

G THANG 1/2023 | THANG 2/2023 | THANG 3/2023 | THANG 4/2023 | THANG 5/2023 THANG THANG |THANG 8/2023| THANG 9/2023 | THANG 10/2023 | THANG 11/2023 | THANG 12/2023
6/2023 7/2023
| 25,526,400 |

Tién mat c6 dau thang ‘ 39,235,000 (15,646,600) (27,817,000) (36,155,000) (42,576,800)]  (45,166,200)  (43,923,200) (36,931,600) (24,191,400) (9,535,000) 7,037,600 25,526,400
Doanh thu ban hang bang ti€én mat 369,600,000 422,400,000 528,000,000 580,800,000 686,400,000 792,000,000 950,400,000 [ 1,108,800,000 | 1,161,600,000 1,214,400,00 1,267,200,000 1,320,000,000

- r

i€ a : a ________ __

Déu tu ban dau ' 39235000 0 0y 0y | I B
Chi phi luong 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000 | 23,500,000 | _ 23,500,000 | 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000 35,250,000
i i 18,480,000 21,120,000 26,400,000 29,040,000 34,320,000 | 39,600,000 | 47,520,000 | 55,440,000 58,080,000 60,720,000 63,360,000 66,000,000

Chi phi 13i vay

- b
- b
b
b
> > 2
, [ R I I S N B I
Chi phi goc vay - - r - r - r -+t -+ -t - | - | - - -]
| 2,000,000 | 2000000 2000000 2000000 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 2,000,000 | 2,000,000 |
> > 2
b
b
- b
b
b

. ’
]

408,835,000 406,753,400 500,183,000 544,645,000 643,823,200 746,833,800 906,476,800 | 1,071,868,400 1,137,408,600 1,204,865,000 1,274,237,600 1,345,526,400
 39.235.000 ]

- - - - - - - - - -
Chi phi m3t bang - - - - - - - 0o 0000- ] - -]
Chi phi cap giay phép kinhdoanh |  1so000f - [ - | - | - | -1 -1 - ] 0 - | - - -
Thué 36.432,000
1,073,175.400

Tién dién/nude 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Ticn dién thoai/ internet 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Chi phi hoat dong 410,000

BANG 14: BANG LUU CHUYEN TIEN MAT TU NAM 2024-2028

Ticn mt thu tir ban hang rachgm | | | | 0 000000
Cic khoan thu bang tienmatkhae | | | | ]
pautwbandw | 0 0 0 | 000 000
Chi phi Iai vay - - - - -1 -
Chi phi gbe vay - - -1 -/ -1 -
Tién dién/nuée
Tién dién thoai/ internet
Chi phi hoat dng
Chi phi mjt bing
Chi phi cap giay phép kinhdoanh | [ | | |
Chi phi mua hang
Tong chi bing tién m3t 18,061,085,980
Khoin dur bing tién m3t cudi nim
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